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Kính gửi:   

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Báo Sức khỏe và Đời sống; 
 

Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017  

quy định chung về thủ tục, hồ sơ: “ Bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương 

trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện 

truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát 

thanh truyền hình)”. 

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Quý Đơn vị đăng tải danh sách các cá nhân và 

tập thể trình, xét tặng danh hiệu Huân chương Lao động (danh sách gửi kèm 

theo công văn này) để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen 

thưởng, Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/03/2023. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Vụ trưởng (để b/c); 

- Lưu: TCCB. 

KT. VỤ TRƢỞNG 

PHÓ VỤ TRƢỞNG 

 

[da 

ky] 

 

 

Nguyễn Đình Anh 
 

  

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
_______________ 

Số:         /TCCB 
V/v xin ý kiến đối với các tập thể  

và cá nhân đề nghị danh hiệu vinh dự cấp 

Nhà nước 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng         năm 2023 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

HUÂN CHƢƠNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC 

 

I. Huân chƣơng Lao động hạng Nhất: Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình, Bộ Y tế.  

II. Huân chƣơng Lao động hạng Nhì: 

1. Bệnh viện Thống Nhất (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

2. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 

3. Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

4. Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

5. Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

6. Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

7. Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 

Bộ Y tế 

8. Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. HCM, Bộ Y tế 

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình, Bộ Y tế 

10. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,  Bộ Y tế (khen thành tích phòng, chống 

COVID-19) 

11. GS. TS. Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Ngoại, 

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

12.  PGS.TS. Bùi Văn Lệnh, Giảng viên cao cấp Bộ môn Chẩn đoán hình 

ảnh, Nguyên Phó GĐ Bệnh viện ĐHYHN, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ 

Y tế 

13. TS. Ngô Đồng Khanh, Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. 

HCM 

14. PGS.TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất(khen thành 

tích phòng, chống COVID-19); 

15. Bà Lê Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, 

Tổng cục DS-KHHGĐ; 

16.  PGS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,  

Bộ Y tế (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

17. TS.BS Ngô Văn Vinh, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương 

 

III. Huân chƣơng Lao động hạng Ba: 

1. Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

2. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

3. Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (trình cả thường 

xuyên và phòng, chống COVID-19); 

4. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (trình cả 

thường xuyên và phòng, chống COVID-19); 
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5. Bộ môn Sức khỏe Nghề nghiệp, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế 

công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 

6. Thư viện, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

7. Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y 

tế 

8. Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

9. Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng, 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

10. Phòng Công tác sinh viên, Đại học Y Dược TP. HCM 

11. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược 

TP.HCM 

12. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược TP.HCM 

13. Khoa Khám bệnh chuyên khoa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng 

Quy Nhơn; 

14.  PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học 

Y Hà Nội, Bộ Y tế; 

15.  PGS.TS. Trần Hiếu Học, Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, Trường Đại 

học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

16. PGS.TS. Phạm Ngọc Minh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; Trưởng BM 

Ký sinh trùng; Trưởng khoa Vi sinh&KST, BV ĐHYHN, Trường Đại học 

Y Hà Nội, Bộ Y tế 

17. PGS.TS. Phạm Văn Minh, Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng, , Trường 

Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

18. PGS.TS. Trần Vân Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen - 

Protein, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

19. GS.TS. Nguyễn Hữu Sáu, Phó Trưởng bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y 

Hà Nội, Bộ Y tế 

20. PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, Trưởng bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp, 

Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

21. PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng;  Giảng viên cao cấp 

Khoa Công nghệ Hóa dược - Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế 

22. PGS.TS. Dương Xuân Chữ, Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Dược, 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

23. ThS. Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược 

24. TS. Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Đăng ký thuốc 

25. ThS. Bùi Đức Lập, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược 

26. GS.TS. Võ Minh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Công 

nghệ, Phó Trưởng Bộ môn Phụ sản, khoa Y, Đại học Y Dược TP. HCM 

27. PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải, Phó Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Bào chế, 

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM 

28. ThS Lê Hoàng, Chuyên viên Cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ 

29. Bà Nguyễn Lan Hương, Chuyên viên cao cấp, Vụ Tổ chức cán bộ 
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30. TS. Vũ Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Y học Cơ sở, Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế 

31. PGS.TS. Trần Minh Hậu, Giảng viên cao cấp Bộ môn Sinh lý học, 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế 

32. PGS.TS. Nguyễn Nam Thắng, Giảng viên cao cấp Trung tâm Dịch vụ 

Khoa học kỹ thuật Y Dược, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế 

33. PGS.TS. Vũ Phong Túc, Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Y tế công 

cộng, Trưởng Bộ môn Sức khỏe môi trường, Trường Đại học Y Dược 

Thái Bình, Bộ Y tế 

34. ThS. Lê Quốc Thịnh, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện 71 Trung ương; 

35. PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên; 

36. BSCKII. Đồng Quang Sơn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

37. BSCKII. Lê Hùng Vương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

38. Ông Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương; 

39.  PGS.TS. Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (khen thành 

tích phòng, chống COVID-19); 

40. TS.BS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

41. BSCKII. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

42. TS. Lê Văn Dụng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

43.  TS.BS. Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (khen thành tích 

phòng, chống COVID-19); 

44. ThS. BSCKII. Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng; 

45. Ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; 

46. Ông Nguyễn Văn Tính, Chánh Văn phòng Tổng cục DS-KHHGĐ; 

47. Bà Đặng Quỳnh Thư, Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số và KHHGĐ, Tổng 

cục DS-KHHGĐ; 

48. Ông Đinh Thái Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục 

DS-KHHGĐ; 

49. Ông Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Tổng cục DS-

KHHGĐ; 

50. Ông Phạm Hồng Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng Dân số, 

Tổng cục DS-KHHGĐ; 

51. Ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Thông 

tin & Dữ liệu, Tổng cục DS-KHHGĐ; 
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52. PGS.TS Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Công 

trùng thành phố Hồ Chí Minh; 

53. BSCKII. Dương Văn Lương, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần 

Trung ương. 

 

IV. Chiến sĩ thi đua toàn quốc: PGS.TS Nguyễn Quang Bình - Phó Giám 

đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. 
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